TOÁN 8 – HKII – Nguyễn Văn Quyền – 0938.59.6698 – sưu tầm và biên soạn

	TRƯỜNG THCS CẦU GIẤY
Năm học: 2017 – 2018
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II
MÔN TOÁN – LỚP 8


I. Phần trắc nghiệm
Bài 1: 
1) 
Phương trình  có nghiệm là:
A. 



 		B.  		C.  	D.  
2) 
Bất phương trình  có nghiệm là:
A. 



 			B.  			C.  		D.  
3) 
Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:
A. 



 			B.  			C.  		D.  
4) 
Nghiệm của phương trình  là:
A. 



 			B.  			C.  	D.  
Bài 2: Trong các bất phương trình sau, cặp bất phương trình nào tương đương với nhau
A. 



 và  			C.  và  
B. 



 và  			D.  và  

Bài 3: Phân thức  được xác định nếu
A. 








 và  	B.  và 	   C.  và     D. ;   và 

Bài 4: Xác định dấu của số b biết  
A. 



 			B.  			C.  		D.  

Bài 5: Cho hình thang ABCD (đáy AD > CB), các cạnh bên AB và CD kéo dài cắt nhau tịa M. Biết  và BC = 2cm. Độ dài AD là:
A. 8cm			B. 6cm			C. 5cm		D. 10cm

Bài 6: Cho  có AB = 14cm, AC = 21cm, AD là tia phân giác của góc A, biết AD = 8cm. Độ dài cạnh BC là:
A. 20cm			B. 18cm			C. 15cm		D. 16cm
Bài 7: 
1) 



Cho    có   Khi đó:
A. 



 	B. 		C. 	D. 
2) 


Cho    có  Khi đó:
A. 



 		B.  			C.  		D.  


Bài 8: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có   Diện tích xung qunah và thể tích lăng trụ là:
A. 





 và  	B.  và 	C.  và 
Bài 9: Một hình lập phương có cạnh là 2, diện tích toàn phần của hình lập phương là
A. 4			B. 16				C 24			D. 36
Bài 10: Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bên, cạnh đáy đều là a, chiều cao hình chóp là
A. 


 			B.  			C.  		D. 2a
II. Phần tự luận 
ĐẠI SỐ
Phần 1: Giải phương trình và bất phương trình
Bài 1: Giải các phương trình 
a) 

 		d)  
b) 

 			e)  
c) 

 		f)  
Bài 2: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu
a) 

 		c)  
b) 

 		d)  
Bài 3: Giải các phương trình sau
1) 


 	3)  	5)  
2) 


 		4)  		6)  
Bài 4: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
a) 



 	c)  		e)  	f) 
b) 


 	d)  	g)  	
Bài 5: Giải và biện luận các bất phương trình sau
a) 

 					b)  
Bài 6: Giải phương trình 
a) 

 		b)  
Bài 7: Tìm nghiệm nguyên của phương trình
a) 

 	b)  
Phần 2: Rút gọn và bài tập áp dụng

Bài 1: Cho biểu thức  
a) 
Rút gọn C			c) Tìm x để  			e) Tìm x để C < 0
b) 


Tính C biết  	d) Tìm x nguyên để C nguyên	f) Với x < 2, . CMR: 

Bài 2: Cho biểu thức  
a) 
Rút gọn A		b) Tìm giá trị của A biết  	c) Tìm x để A > 0

Bài 3: Cho biểu thức  
a) 
Rút gọn A		b) Tìm giá trị của A biết  	c) Tìm x để A > 0

Bài 4: Cho biểu thức  
a) 
Rút gọn P		b) Tính giá trị của P khi  	c) Tìm x để P < 0

Bài 5: Cho biểu thức  

a) Rút gọn A					b) Tính E biết  

c) Tìm x để  				d) Tìm x để E > 1;
e) Tìm x nguyên dể E có giá trị nguyên; 	f) Với x > 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của E

Bài 6: Cho  
a) Rút gọn N			c) Chứng minh rằng N < 0 với mọi x thuộc TXĐ
b) 

Tìm x để  		d) Tìm N để  
Phần 3: Tìm cực trị, bất đẳng thức
Bài 1: Cho x + y +z =3 			
a) 
Tìm GTNN của  
b) Tìm GTLN của B = xy + yz + zx. Tìm GTNN của A + B
Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất




	 ; 	;  D = 
Bài 3: Tìm giá trị nhỏ nhất




  	B=	 


Bài 4: Cho. Tìm GTNN của  

Bài 5: Cho x,y > 0, x + y =1. Tìm GTNN của P =  


Bài 6: Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn x + y . Tìm GTNN của  
Phần 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Bài 1: Hai xe khởi hành cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 70km và sau 1 giờ thì gặp nhau. Biết rằng vận tốc xe đi từ A lớn hơn vận tốc xe đi từ B là 10km/h. Tính vận tốc của mỗi xe ? Chỗ gặp cách A bao nhiêu km
Bài 2: Một ca nô xuôi dòng lên trên một khúc sông dài 72km, sau đó lại ngược dòng khúc sông đó 54km hết tất cả 6 giờ. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 3km/h
Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B trong một thời gian qui định và với vận tốc xác định. Nếu người đó tăng vận tốc 3km/h thì sẽ đến sớm 1h. Nếu người đó giảm vận tốc 2km/h thì đến B muộn 1h. Tính khoảng cách AB, vận tốc và thời gian đi của người đó.
Bài 4: Một ca nô xuôi dòng trên một khúc sông từ bến A đến bến B dài 80km, sau đó lại ngược dòng đến C cách bến B 72km. Thời gian ca nô xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng 15’. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc dòng nước là 4km/h
Bài 5: Một tổ sản xuất định hoàn thành kế hoạch trong 10 ngày với năng suất định trước. Do tăng năng suất lên thêm 7 sản phẩm mỗi ngày nên tổ đã hoàn thành trước thời hạn 1 ngày và còn vượt mức kế hoạch 25 sản phẩm. Tính xem tổ đó dự định bao nhiêu sản phẩm ?
Bài 6: Một xí nghiệm dệt thảm được giao làm một số thảm xuất khẩu trong 20 ngày. Xí nghiệp đó tăng năng suất lên 20% nên sau 18 ngày không những đó làm xong số thảm được giao còn làm thêm được 24 chiếc nữa. Tính số thảm mà xí nghiệp làm trong 18 ngày ?
Bài 7: Nếu hai vòi nước chảy cùng vào một bể chứa không có nước thì sau 1h30’ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất trong 15 phút rồi khóa lại, mở vòng thứ hai chảy tiếp 20 phút thì sẽ được 1/5 bể. Hỏi năng suất của vòi 1 là bao nhiêu và nếu chảy riêng sau bao lâu vòi 1 chảy đầy bể ?
Bài 8: Hai máy cày cùng làm trên một cánh đồng trong 90 ngày thì xong công việc. Nếu máy thứ nhất cày 12 giờ và máy thứ hai cày trong 20 giờ thì chỉ hoàn thành được 20% cánh đồng. Hỏi năng suất của máy thứ nhất là bao nhiêu và nếu mỗi máy làm việc riêng thì sẽ cày xong cánh đồng trong bao lâu ?
HÌNH HỌC



Bài 1: Cho  vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm, đường cao AH, đường phân giác BD. Kẻ  , đường thẳng DE cắt đường thẳng AB tại F.
a) Tính BC, AH
b) 

Chứng minh   
c) 
Gọi I là giao điểm của AH và BD. Chứng minh AB.BI = BH.BD và  
d) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABC và BCD 



Bài 2: Cho  vuông tại A, đường cao AH. Kẻ   
a) Chứng minh AE.AB = AC.AF
b) Gọi O là trung điểm của BC, AO cắt EF tại I. Chứng minh AO vuông góc với EF tại I
c) Biết diện tích của tam giác ABC gấp 2 lần diện tích tứ giác AEHF. Chứng minh tam giác ABC vuông cân tại A

Bài 3: Cho  vuông tại A (AB > AC). M là trung điểm BC. Gọi H là hình chiếu của M trên AC
a) Chứng minh H là trung điểm của AC
b) Từ M kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC kéo dài tại E. Chứng minh rằng BC.HM = EM.AC
c) 
Gọi N là trung điểm của MH. Chứng minh  
d) 
Chứng minh  

Bài 4: Điểm M là trung điểm của cạnh đáy BC của tam giác cân ABC. Các điểm D và E thứ tự thuộc cạnh AB, AC sao cho  Chứng minh rằng
a) 
 
b) Các tam giác MDE và BDM đồng dạng
c) 
DM là tia phân giác của  

Bài 5: Cho  (AB < AC), hai đường cao BE và CF gặp nhau tại H, các đường thẳng kẻ từ B song song với CF và từ C song song với BE gặp nhau tại D. Chứng minh
a) 

   
b) AE.CB = AC.EF
c) Gọi I là trung điểm của BC. Chứng minh H, I, D thẳng hàng

Bài 6: Cho  có ba góc nhọn (AB < AC). Gọi BD là đường phân giác trong của tam giác ABC, dựng đường trung trực của đoạn BD cắt đường thẳng AC tại M
a) 

CMR   
b) Cho AD = 4cm, DC = 6cm. Tính MD


Bài 7: Cho  có ba góc nhọn, đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Trên HB và HC lần lượt lấy M và N sao cho  CMR:
a) Các tam giác ABD và ACE đồng dạng
b) Tam giác AMN cân
c) 
Chứng minh  


Bài 8: Cho ; M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trung trực của AC và BC cắt nhau tại O, G; H lần lượt là trọng tâm và trực tâm của 
a) 

Chứng minh   
b) Chứng minh AH = 2ON
c) 
Chứng minh  
d) Chứng minh H, O, G thẳng hàng và GH = 3GO


Bài 9: Cho  vuông tại A (AB > AC); . Trên nửa mặt phẳng chứa A cò bờ chứa đường thẳng BC, vẽ tia Cx và By cùng vuông góc với BC. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AI tại A cắt tia By và Cx lần lượt tại M và N
a) 

Chứng minh  
b) 
Chứng minh  
c) 
Chứng minh  vuông
d) 
Tìm vị trị của điểm I để  
Bài 10: Cho hình bình hành ABCD có góc A nhọn. Kẻ BI và DK lần lượt vuông góc với AC, kẻ CM vuông góc với tia AB, CN vuông góc với tia AD
a) 
Chứng minh AK = IC,  
b) Tứ giác BIDK là hình gì? Cho AB = 9cm, BC = 15cm, AC = 20cm. Phân giác góc ABC cắt AC ở Q. Tính AQ, CQ và tỉ số diện tích của hai tam giác ABQ và BCQ
c) Chứng minh tỉ số khoảng cách từ điểm E bất kì trên AC đến hai đường thẳng AB, AD luôn không đổi. 
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@ 1RUONG THCS CAU GIAY

Nim hoc 2017 - 2018 DE CUONG ON TAP HQC KY Il
: : MON TOAN : LOP 8
I/ PHAN TRAC NGHIEM: Chon ohi
5 = 1O CAL MOI chit cdi tredc két qua dun
Bai1: 1) Phuong trinh 93 3 § LAY &
T N Sy X+4 ¢co nghngm la:
3 : {3-‘0} C. 8= {-3;—15} D.S= {33
2) B4t ph an 2 x-S G,
) Bat phuong trinh T3 ST5 conghiém la:
A xi<d
L T B-.X>‘1 C.x=9 ) xR
3) Gia tri nhé nhat ciia biéu thire A _ 3 1a:
-9x* +6x-5
A 3 B. -l 4
n | = k3 ?l D.%
4) Nghiém cua phuong trinh: 2]x-1|-3=5 la: ~
g.‘?c;S; g iBix=-3 : @xzs,Fs : D. x=-5.
a1 2: Trong cac ‘bat phuong trinh sau, cp bat phuong trinh nao twong duong véi nhau?
2) 2130 vi' 350 5 N ¢)3.(x>+1)<2 va x*-2x<-1
b)3x+5 >0 wva -2x<x+5; d) x+1 <-1 va X > 5-x
Bai 3: Phan thie —~— duoc x4c dinh néu
x(x~—4)
A x#0vax #4  B.x#0 vax#2 Cx#0vax#2 D.x#0,x#-2vax#2
Bai 4 : Xac dinh dau cia so b biét : -76>20b
A b>0 B. b>0 C.b<0 D.b<0

Bai 5: Cho hinh thang ABCD (day AD > CB), cac canh bén AB va CD kéo dai cét nhau tai M.
Biét 4™ _> (aBC=20m D6 dai AD I3
AR #93

a) 8cm ; b) 6cm ; ¢) Scm ; d) 10 cm '
Bai 6: Cho tam giac ABC c6 AB = 14cm, AC = 21lem, AD la phéan giac cua goc A, bt AD =

8cm. Po dai canh BC la:
a) 20cm ; b) 18cm ; c) 15cm d) 16 cm.

Bai7: 1) Cho AABC v ADEF ¢4 %gzg;smﬂ: _90cm?. Khi d6:
a) Sapc = 10em’; @ @BC = 30cm?; (i e) S uaic = 270em™; PN BT = HilGens
2) Cho AABC u» ADEF ¢6 PAaBC _ 4 Khi do:

S ADEF
a) DE_1. b) DE_4; cf D e d) BE o
AB 4 AB AB i AB
Bai 8: Cho lang tru tam giac déu ABC.A’B’C’ ¢6 AA’ = a, BAB'=45". Dién tich xung quanh va
thé tich lang tru 1a:
2

- a2 ; a2
a) Sxq = 28’ véV:g—z\—/——z—; b) Sxg=3a’ va =g ;/—; c)Sxq=3a’vaV= oy

toan phén ctia hinh 1ap phuong la:

Bai 9: Mot hinh lap phuong c6 canh 12 2, dién tic
b) 16 24 d)36

a 4 < ; o . SO <3 - SNy
B)éi 10: Cho hinh chop tir giac déu co tat ca cac canh bén, canh day déu la a; chiéu cao hinh chop
la:
a) a2 b)g—‘/—i- ¢) a3 d) 2a

2
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LY/ BAI TAP TU LUAN - DAI SO:
Phan 1: Giai phwong trinh va bét phwong trinh
Bai 1: Giai cac phuong trinh:

a) (2x + 1)x> = (2x + 1)(6x— 9) b) 62 «i13x% - 5x =0
C) 2(x* - x)—x(x+2)+4=0 d)x® +3x2+4x+2=0
e)x*+x2+6x-8=0 , DOt ~dax )+ (x-2)*=10
Bai 2: Giai cac phuong trinh chira 4n & mau:
2 e K _5x-2
X+l x-2 {x+1)x-2)’ b (2x+1+2)(5x—2)— 2x+1
3 2 8+4x 3x—-1 2x+5 4
cC)——— = 5 —_— =
)l—4x 4x+1 16x°-1° 9 Y5 113 Fadis
Bai 3: Giai cac phuong trinh sau:
1) X -3x+2-[x~1|=0 2) [2x+3]-5=x 3) [P +2x+3=7-x
4) [2x+1|=|x-3| 5) |x2——5x+6|=2x—3 6)[x—2|+x+1|-5=0
Bii 4: Giai bt phuong trinh va biéu dién tip nghiém trén truc sb:
a) (x-1)* <x (x+3) b)l_—42_x_2<1—85x ¢)3x2-10x-8> 0
3x—4 ¥ —x s Yol i ]
D+ EHTI —x) 124 S ey <1 —_ >
) ( )( %) ; )x+2 e1+x2 g)1~2x 5 M x”
Bai S Giai va bién luén cac bat phuong trinh sau:
a)2mx—3<0 ' b)(m?*-1)x+m+1>0
Bai 6 Giai phuong trinh:
a) (12x+7) (3x+2)(2x +1)=3; b) (2x+1)(x+1)*(2x+3)=18;
Bai 7: Tim nghiém nguyén cia phuong trinh:
a) 22 +2y? — 2xy +y +x—10=0 b) 6x* + 5y* = 74
Phin 2 : Rat gon va bai tap ap dung
5 5 1
Bail: ChobiduthaeC=2*2 3 1
T x+3 x4+x—-6 2-—x
a) Rit gon C; b) Tinh C biét x* ~x=2; ¢) Tim x dé C = %;
: 2 i : -2
d) Tim x nguyén dé C nguyén; e) Timx de C <0 f) Véix<2;x=-3. CMR: C>—j_

1-2x " +92x "dsetul
a) Rat gon A; b)Tim gia tri cia P biét x2 -3x+2 =0 ¢) Tim x dé biéu thirc A > 0.

- A X 2 1 lO—xz
a1 . o TC” == A e 2
Bai 3: Cho biéu thire: A ( > ot =k ) ((x- )+—-——J

3 - 3 16x° -4
Bii 2; Cho bidu thiro: A= [ 21 172 16% Jiilon —2x
T R 4x° —4x+1

a)Ratgon A;  b) Tinh gié tri cia A khi |-2x+3|-3=x;  c) Tim x dé biéu thirc A <=

Bai 4 : Cho biéu thic : P = :

x+1 [3+x 3-x 12x2)

3x-x* 4 3<% 3+x x2-9 ;
a) Rat gon P b) Tinh gia tri cua P khi [2x - 1| =5 ¢) Tim gia tri,e_.:_,:' :
I, 3 ¢+ +1 et
Bii 5. Cho bidu thirc E= ———— 2=« — ¢
ok S X “-2x+] X

a) Rut gon E;
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cT dget - 1 3
) Timx dé E 3 d) Tim x dé E >1;

¢) Tim x nguyén dé E c6 gié tri nguyén; f) Voi x> 1. Tim gia tri nhé nhét cia E.
Bai6: Cho N=— ! _(_X__ 1 ). x*-2x+1

: B 2xal Lxtel XP=x) x4z
a)RatgonN b) Tim x dé N = -1.
¢) Chimg minh rang : N <0 v&i moi x thude TXD d) Tim x d& N> -1.
th“m 3: Tim éuc tri, bat ding thirc
Bail:Chox+y+z=3 a) Tim GTNN ciia A = x? + y? + 22
b) Tim GTLN cua B = xz + yz + zx ¢) Tim GTNN cua A + B

Bai 2: Tim gia tri 16n nhét :

2
A=12x-4x%-5; B=_._ﬂ__.3.__.__._; C=10x - 4x2—23; D:Z:"_if_.ii{:_g
xRS B 05 Sk
Bai 3: Tim gia tri nho nhat:
A=02-9)+ |y-2-1; B = x*+ 2y? - 2xy - 4y +5; =______x‘+x-i;1
(x+1)
Bai4: Cho x>1. Tim GTNN ctia A = 2018x+2l |
x
Bai S: Chox, y> O,x+y=1.TimGTNNcﬁaP=(l—i2)(l——17) |
O Tanat o X i
Bii 6 : Cho x> 0, y > 0 théaman: x +y < 1. Tim GTNNcilaP= —— + — iy
22 ph 0 rpa

Phin 4 : Giai bai toan bing cach lip phuwong trinh ;
Bai 1: Hai xe khoi hanh cing mot lic tai hai dia diérg A va B cach nhau 70 km va sau 1 gi{)' thi
gip nhau. Biét ring van toc xe di tir A 16n hon vén toc xe di tir B la 10 km/h. Tinh van toc cia
mdi xe? Chd gip cach A bao nhiéu km?
Bai 2: M6t ca no xuodi dong trén mot khic song dai 72 km, sau d6 lai nguge dong khue song do
54 km hét tét ca 6 gio. Tinh van t6c riéng ctia ca no biét van t6c dong nude la 3km/h.
Bai 3: Mot ngudi di xe dap tir A dén B trong mot thoi gian qui dinh va voi van toc xac dinh.'Néuv
nawoi do tang van toc 3km/h thi s& dén som 1h. Néu ngudi d6 giam vén toc 2km/h thi dén B
mudn 1h. Tinh khoang cach AB, vén toc va thoi gian di cua nguoi do. oy
Bai 4: Mot ca nd xudi dong trén mot khiic séng tir ben A den bén B dai 80 km, sau do lai ng
dong dén dia diém C cach bén B 72 km.Thoi gian ca nd xudi dong it hon thoi gian nguoc dong
15°. Tinh van tdc riéng ciia ca nd biét van toc dong nudc la 4km/h. i S
Bai 5: Mot t6 san xuat dinh hoan thanh ké hoach trong 10 ngay voi nang suat dinh trude. Do tang
nang sudt 1én thém 7 san phém mdi ngdy nén t6 da hoan thanh truge thoi han 1 ngay va cn vuot

A ’]

murc ké hoach 25 san pham. Tinh xem t6 d6 du dinh san xuét bao nhiéu san pham? i
Bai 6: Mot xi nghiép dét tham dugc giao lam mot s6 tham xuét khau trong 20 ngay. Xi nghiép
d6 tang nang suat 1én 20% nén sau 18 ngay khong nhing dé lam xong s tham duge giao ma con
lam thém duoc 24 chiée nita Tinh sé tham ma xi nghiép d6 lam trong 18 ngay? : i
Bai 7: Néu hai voi nuéc cing chay vao mét bé chira khong 6 nude thi sau 1h30' bé sé day. Neu
mo voi thir nhat trong 15 phut roi khoa lai va m¢ voi thir hai chéy tiép trong 20 phut thi s€ duge
1/5 bé. Hdi ning suit ciia voi 1 1a bao nhiéu va néu chay riéng sau bao lau voi 1chay day bé ?

Bai 8: Hai mdy ciy cing lam trén mdt cdnh dong trong 90 gidr thi xong cong viéc. Néu mdy.
nhat cay 12 gid va méy thit hai cay trong 20 gio thi chi hoan thanh dugc 20% cénh dong
ning suat cila may thir nhat 1a bao nhiéu va néu mdi mdy lam viéc riéng thi s cay xong
déng trong bao lau? '





image157.jpg
HINH HOC: i

Bai1. Cho A ABC vuéng tai A, AB = 9 cm; AC = 12 em, dudng cao AH, dudng phén giac BD.
K¢ DE | BC (E € BC), duong thing DE cét duong thing AB tai F.

a) Tinh BC, AH: b) Chirng minh: A EBF -~ A EDC;

¢) Goi I 14 giao diém ciia AH va BD. Chimg minh: AB.BI = BH.BD va BD L CF;

d) Tinh ti s6 dién tich cua 2 tam gidc ABC va BCD.

Bai 2: Cho AABC vuéng tai A, ké duong cao AH. Ké HELAB, HF L AC.

a) Ching minh: AE.AB = AC.AF;

b) Goi O la trung diém cua BC; AO cit EF tai L. Chung minh: AO vuéng géc voi EF tai I

d) Biét dién tich ctia tam giac ABC gap 2 lan dién tich tir giac AEHF. Ching minh tam giac ABC
vudng can tai A.

Bai 3: Cho tam giac ABC vudng tai A (AB>AC). M la trung diém BC. Goi H 12 hinh chiéu cta
M trén AC.

a) Ching minh H la trung diém ctia AC ;

b) Tir M ké dudmg thang vudng géc véi BC cit AC kéo dai tai E. Cmr : BC.HM = EM.AC :

¢) Goi N la trung diém ctia MH. Chimg minh NEM = HBC :

d) Ching minh : BH 1 EN

Bai 4: Diém M la trung diém canh day BC cua tam giac cin ABC. Céac diém D va E thir tur thudc
canh AB, AC sao cho CME= BDM . Chimg minh ring;

a) BD.CE =BM* b) Céc tam giac MDE va BDM dong dang
c¢) DM la tia phén giac ctia goc BDE

Bai S: Cho tam gidc ABC (AB < AC), hai dudng cao BE va CF gip nhau tai H, cac dudng thang
ké tir B song song voi CF va tir C song song v&1 BE gép nhau tai D. Chimg minh:

a) AABE co A ACF b) AE . CB=AC . EF
¢) GoiIla trung diém ctia BC. Chimg minh H, I, D thing hang,

Bai 6: Cho tam giac ABC c6 ba goc nhon (AB< AC). Goi BD la duodng phén giac trong cia tam
giac ABC, dung duong trung trirc clia doan BD cét dudng thang AC tai M.

a) CMR:tam giac MAB va MBC déng dang.

b) Cho AD = 4c¢m va DC = 6¢m. Tinh MD. ’

Bai 7: Cho AABC c6 3 goc nhon, Pudng cao BD va CE cét nhau tai H. Trén HB va HC 1an luot
lay M va N sao cho AMC = ANB =90°. CMR:
a) Cac tam giac ABD va ACE dong dang. b) Tam giac AMN can.
¢) Chimg minh: AD.AC + AE.AB = B(? q
Bai 8: Cho tam giac ABC ; M ; N lan luot Ia trung diém cta AC va BC.Trung truc cia AC va BC
cat nhau tai O. G ; H 14n luot 14 trong t4m va tryc tim cta tam giac ABC.

a) Chimg minh : AAHB co ANOM,; b) Chimg minh : AH = 20N;
c) Chimg minh : 4GH = OGN ; d) Chimg minh : H ; O ; G théng hang va GH = 3GO;

Bai 9: Cho tam gidc ABC vuéng tai A(AB>AC) ; I€BC. Trén nira miit phang chira A c6 bd chira
duong thing BC; vé tia Cx va By cung vuéng goc véi BC.Qua A ké dudong thing vudng goe voi
Al tai A cét tia By va Cx lan luot tai M va N,

a) Chimg minh : tam gi4c AIB dong dang tam gidc ANC: b) Chimng minh : NI4 = 4BC :

c¢) Chimg minh : AMIN vuédng; d) Tim vi tri coa diém 1 dé §,,, =4S P AR

Bai 10: Cho hinh binh hanh ABCD c6 géc A nhon. K¢ B va DK lan lugt vudng gée véi AC, Ké
CM vudng goc voi tia AB, CN vudng goc voi tia AD.

a) Chimg minh AK = IC, goc ABC = goc NCM _
b) Tt gide BIDK I4 hinh gi?. Cho AB = 9¢m, BC = 15cm, AC = 20cm. Phén gide gée ABC okt
AC ¢ Q. Tinh AQ, CQ va ti s0 dién tich clia hai tam giac ABQ, BCQ.

¢) Chimg minh ti 6 khodng cch tir diém E bét ki trén AC dén 2 duong thing AB

khong doi SH
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